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	STT
	Họ và tên
	TĐCM
	Giảng dạy môn
	Chủ nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Tổng

	1
	Vũ Đình Hạnh
	ĐH Lí
	Lí 8(2)
	
	HT
	2

	2
	Vũ Đình Hà
	ĐH Lí
	Lí 9 (6) + Lí 8(2) + Lí 7 (3) + Lí 6(3)
	
	Đ.d (4)
	16

	3
	Hoàng Văn Nam
	ĐH Toán
	Toán 9(4) + Toán 7(4) + TC Toán 9(1) + TC Toán 7(1)
	
	TT(3)
	13

	4
	Vũ Thu Huyền
	ĐH Toán 
	Toán 9(4) + Toán 8(4) + TC Toán 9(1) + TC Toán 8(2)
	9(4)
	T.Tra(2)
	17

	5
	Phạm Thị Linh
	ĐH Toán
	Toán 6(8) + Toán 8(4) + TC Toán 6(1) 
	6(4)
	
	17

	6
	Nguyễn Thị Lan
	ĐH Toán
	Toán 6(4) + Toán 7(4) + TC Toán 6(2) + TC Toán 7(1), CN6(2)
	6(4)
	
	17

	7
	Vũ Tiến Phúc
	CĐ Toán
	Toán 9(4) + Toán 7(4) + TC Toán 9(1) + TC Toán 7(1)
	9(4)
	
	14

	8
	Ngô Thị Quyên
	ĐH Hoá
	Hóa 9(6) + Hóa 8(4) + Sinh 6(6)
	
	Đ.d (1)
	17

	9
	Vũ Thị Thơ
	ĐH Hóa
	Sinh 9(6) + C.nghệ 7(3) + C.nghệ 6(2)
	7(4)
	Đ.d (1)
	16

	10
	Phạm Thị Gọn
	ĐH CNghệ
	C.nghệ 9(3) + C.nghệ 8(4) 
	9(4)
	Đ.d (2), CTCĐ(3)
	16

	11
	Trần Quốc Trưởng
	ĐH TD
	Sinh 8(4) + Sinh 7(6) + TD6(6) 
	
	Đ.d (1)
	17

	12
	Vũ Ngọc Huy
	ĐH TD
	TD9(6) + TD7(6) + TD8(4) + NK(2)
	
	
	18

	1
	Vũ Thị Yến
	ĐH Văn
	N.Văn 9(5) 
	
	HP
	5

	2
	Nguyễn Thị Huyền
	ĐH Văn-Sử
	N.Văn  7(4)  + N.Văn 6(4) + Sử 6(3)+CN6(2)
	
	TT(3)
	16

	3
	Vũ Thị Hươ​ng
	ĐHVăn -Địa
	 N.Văn 9(5) + N.Văn 7 (4)  + Địa 6(3)
	7(4)
	
	16

	4
	Lương Tuyết Mai
	ĐH Văn
	N.Văn 8 (4) + N.Văn7(4) + Sử 7(6) 
	7(4)
	
	18

	5
	Phạm Thị Hằng
	ĐH Văn
	N.Văn 6 (4) + N.Văn 8(4)  
	8(4)
	T.kí.(2),NGLL, HN
	16

	6
	Vũ Thị Phượng
	CĐ Văn – Sử
	Văn 6(4) + N.Văn 9 (5) + Sử 8AB(4)
	
	Đội(4)
	17

	7
	Nguyễn Thị Hươ​ng
	ĐH Sử -Địa
	Địa K9(6) + Địa K 8(2)  + ĐịaK7(6)
	8(4)
	
	18

	8
	Đồng Thị Huyền
	ĐH Sử - CD
	Sử 9 (3) + CD6,7,8,9(11) 
	
	Đ.d (1)
	15

	9
	Hoàng Thị Oanh
	ĐH Anh
	Anh 9 (4) + TC Anh 8 (2) +Anh 8 (6) +TC A9 (2)
	
	
	14

	10
	Trần Thị Huyền
	CĐ Anh
	Anh 6 (9) +TC 6 (3) + CN6(2)
	
	
	14

	11
	Lê Thanh Huế
	ĐH T..Anh
	 Anh 7 (9)  +Anh 9 (2) +  TC 9(1) + TC7(3)
	
	
	15

	12
	Phạm Văn Hiếu
	ĐH M.Thuật
	MT 6ABC (3) + 7ABC(3) + 8AB (2) + 9ABC (3)
	6(4)
	Đội(5)
	20

	13
	Vũ Thị Hoa
	CĐ Nhạc
	Nhạc 6ABC (3) + 7ABC(3) + 8AB (2)
	
	
	8


	Long Xuyên, ngày   tháng 07 năm 2017
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Yến


	








